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park 
công viên 

  



 
 

street 
đường phố 

  



 
 

amusement park 
công viên giải trí 

  



 
 

playground 
sân chơi 

  



 
 

forest 
khu rừng 

  



 
 

lake 
hồ nước 

  



 
 

farm 
nông trại 

  



 
 

zoo 
vườn sở thú 

  



 
 

stadium 
sân vận động 

  



 
 

pool 
bể bơi 

  



 
 

mountain 
ngọn núi 



 
 

desert 
sa mạc 



 
 

ocean 
đại dương 



 
 

beach 
bãi biển 

  



 
 

waterfall 
thác nước 

  



 
 

river 
con sông 

  



 
 

cave 
hang động 



 
 

outer space 
khoảng không vũ trụ 
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